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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa lý 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Mục tiêu.
1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tư duy giả Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam i quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mới quan hệ, vận dụng và liên hệ thực tiễn
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. Công cụ đánh giá. Hệ thống câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	 

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM
	- Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	4TN



 
	 
 
 
	 
 
 
	
	
	
	
	
	10%

	2
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	- Đặc điểm chung của địa hình
- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	4TN






 
	 
 
	 
 
	1
TL







 
	 
 
 
	1
TL







 
	 
 
 
	1
TL





 
 
 
	40%

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50% 

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100% 



V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM 
(2 tiết, 
1 điểm)

	- Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.
Thông hiểu
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
	4TN

	
	
	
	4

	2
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 (8 tiết, 
4 điểm)

	- Đặc điểm chung của địa hình
- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	Nhận biết 
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.
Thông hiểu
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
Vận dụng
- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.


	4TN

	1TL
	1TL
	1TL
	7

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL
	11 câu

	Tỉ lệ
	 
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%



VI. Đề kiểm tra 
A.Trắc nghiệm -2 điểm  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: (0,25 điểm) Đường bờ biển nước ta dài khoảng
	A. 2 360 km.		B. 3 260 km.		C. 3 620 km.		D. 4 600 km.
Câu 2: (0,25 điểm) Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của
	A. Ma-lai-xi-a.	B. Lào.		C. Mi-an-ma.		D. Đông Ti-mo.
Câu 3: (0,25 điểm) Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của nước ta?
 	A. Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương.           
	B. Việt Nam nằm ở gần trung tâm của khu vực Đông Á.
 	C. Việt Nam nằm ở khu vực châu Á gió mùa.      
	D. Việt Nam nằm ở khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc.
Câu 4: (0,25 điểm) Phần đất liền nước ta kéo dài khoảng
	A. 13 vĩ độ.		B. 14 vĩ độ.		C. 15 vĩ độ.		D. 16 vĩ độ.
Câu 5: (0,25 điểm) Hướng chính của địa hình Việt Nam là
	A. tây bắc - đông nam.			B. tây nam - đông bắc.		
	C. đông bắc - tây nam.			D. đông nam - tây bắc.
Câu 6: (0,25 điểm) Đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3 147 m – “Nóc nhà của Đông Dương” – nằm ở khu vực nào? 
	A. Đông Bắc.					B. Tây Bắc.		
	C. Trường Sơn Bắc.				D. Trường Sơn Nam.
Câu 7: (0,25 điểm) Ý nào không đúng về ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên nước ta?
	A. Phân hóa thiên nhiên theo chiều bắc - nam thể hiện rõ nét ở sự thay đổi của khí hậu, sinh vật từ bắc vào nam.
	B. Phân hóa thiên nhiên theo chiều đông - tây thể hiện ở sự khác nhau giữa thiên nhiên vùng ven biển với vùng nằm sâu trong đất liền.
	C. Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão đến từ Tây Thái Bình Dương.
	D. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ không ảnh hưởng đến sự phân hóa bắc - nam, đông - tây của thiên nhiên nước ta.
Câu 8: (0,25 điểm) Ở Việt Nam, diện tích đồng bằng chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong tổng diện tích lãnh thổ?
	A. 1/4.			B. 2/4.			C. 3/4.			D. 4/4.
[bookmark: _Hlk88341991]B. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
Câu 2: (1 điểm) Em hãy tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế ở vùng Tây Bắc nước ta.
Câu 3: (0,5 điểm) Theo em, tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày có góp phần vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản không? Tại sao?
VII. Đáp án 
A. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	A



B. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	* Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam:
a. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế:
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích phần đất liền, chủ yếu là đồi núi thấp. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.
- Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích phần đất liền.
b. Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung:
- Hướng tây bắc - đông nam: Con Voi, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc,...
- Hướng vòng cung: vùng núi Đông Bắc.
c. Địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt:
- Địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa.
d. Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người:
- Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa làm địa hình bị xâm thực, xói mòn mạnh, chia cắt.
-  Lượng mưa lớn làm quá trình hòa tan đá vôi mạnh mẽ tạo nên dạng địa hình các-xtơ độc đáo, nước ngầm xâm thực sâu vào lòng núi đá hình thành những hang động lớn.
- Con người tạo ra các dạng địa hình nhân tạo như: đê, đập, hầm mỏ,...
	

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2



0,2

0,2


0,2

	



Câu 2
(1 điểm)
	* Chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế ở vùng Tây Bắc nước ta:
- Dọc biên giới Việt - Trung và Việt - Lào nhiều đỉnh núi, cao nguyên nổi tiếng, thuận lợi phát triển du lịch.
- Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả,…
- Có nhiều đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, thuận lợi chăn nuôi gia súc.
- Có nhiều khoáng sản, thuận lợi phát triển công nghiệp khai khoáng.
- Sông ngòi có tiềm năng lớn về thủy điện.
- Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt mạnh, gây khó khăn cho giao thông và cần chú ý đến công tác phòng chống thiên tai (lũ quét, sạt lở đất,…).
	

0,2

0,2

0,1
0,2
0,1
0,2

	Câu 3
(0,5 điểm)
	- Tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày góp phần vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản. Vì: điện là loại tài nguyên được chuyển hóa từ nhiều loại tài nguyên không tái tạo sang, ví dụ như: dầu, than, khí đốt tự nhiên,…
	0,5




                                                                    Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023
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